TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG 
VÀ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN
(Tính đến hết tháng 1/2025)

1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	NGƯỜI 
HƯỚNG DẪN
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
HỒ SƠ
	GHI CHÚ

	1 
	Phạm Thị Thu Hiền 
	Khoa Ngoại ngữ
Chi bộ 1
	12/2023
	Đinh Văn Đệ
Lê Thị Hồng Vân
	Xin chậm thời gian viết lý lịch vì lý do sức khỏe thai kỳ
	

	2 
	Nguyễn Thiện Bình
	Khoa Ngoại ngữ
Chi bộ 1
	12/2023
	Trịnh Hoàng Hiệp
Trần Thị Hồng Thu
	Đã viết vào sổ lý lịch của người xin vào Đảng, chuẩn bị làm công văn đi xác minh lý lịch.
	

	3 
	Lê Văn Bình
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	12/2023
	Phạm Thị Thu Nga
Đỗ Thị Thơm
	Xin chậm thời gian viết lý lịch vì lý do chuyển vị trí công tác mới cần thời gian tập trung làm quen công việc mới
	

	4 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Chi bộ 2
P.TS-ĐT
	2016
	Nguyễn Văn Chiến
Thái Thị My Sa
	Quần chúng xin ngưng 1 thời gian do bận công việc
	

	5 
	Lê Tiến Dũng
	Chi bộ 2
Phòng Quản lý KH và Hợp tác QT
	2019
	Nguyễn Chí Nhân
Nguyễn Thành Nam
	Đã khai xong lí lịch, đang rà soát để viết vào lí lịch đề nghị đi xác minh.
	

	6 
	Trần Thị Ánh Phượng
	Chi bộ 2
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 
	10/2023
	Phan Thị Ngọc Phượng
Nguyễn Văn Chì
	Đang viết vào sổ lý lịch bản giấy
	

	7 
	Trần Thị Minh Thoa
	Chi bộ 2
Phòng Kế hoạch – Tài chính  
	10/2023
	Lâm Viết Dũng
Nguyễn Thị Kim Dung
	Đang hướng dẫn viết trên file
	

	8 
	Trần Thị Diễm Thúy
	Chi bộ 2
Trung tâm Thư viện 
	10/2023
	Trương Thị Hồng
Nguyễn Hữu Thiện
	Đảng viết vào cuốn lí lịch  
	

	9 
	Nguyễn Đan Trường
	Chi bộ 2
Trung tâm Điều hành – Quản lý dữ liệu
	10/2024
	Trương Thị Hồng
Nguyễn Hữu Thiện
	Đang viết vào bản giấy
	

	10 
	Nguyễn Khắc Huy
	Chi bộ 3
Khoa Cơ khí
	19/4/2023
	Chung Trần Thế Vinh Võ Minh Quang
	Tạm dừng xác minh LL do quần chúng đang điều trị bệnh
	

	11 
	Bùi Anh Tuấn
	Chi bộ 3
Khoa Cơ khí
	19/4/2023
	Chung Trần Thế Vinh 
	Đã xác minh xong lý lịch, Chi bộ làm hồ sơ trình Đảng ủy đề nghị xét kết nạp Đảng
	

	12 
	Trần Đình Khải
	Chi bộ 3
Khoa Cơ khí
	19/4/2023
	Võ Minh Quang
	       Tiếp tục viết lý lịch trên file  
	

	13 
	Trần Văn Đông
	Chi bộ 3
K.Động lực
	19/4/2023
	Nguyễn Khắc Huân
	         Hướng dẫn viết lý lịch vào sổ
	

	14 
	Bùi Trọng Tân
	Chi bộ 3
K.Động lực
	19/4/2023
	Giang Văn Tiến
	          Tiếp tục viết lý lịch trên file
	

	15 
	Kiều Trung Tín
	Chi bộ 3
	10/2023
	Nguyễn Anh Tuấn
Giang Văn Tiến
	           Đang viết lý lịch trên file
	

	16 
	Trần Việt Khánh
	Chi bộ 3
K.CNTT
	10/2023
	Nguyễn Văn Đôn
Đỗ Tuấn Việt
	Đang viết lý lịch vào quyển LL người xin vào Đảng, đã gửi góp ý bổ sung lần 2
	

	17 
	Mai Chiếm Tuấn
	Chi bộ 3
K.CNTT
	21/11/2023
	Nguyễn Văn Đôn
Nguyễn Cao Phong
	Đang viết lý lịch trên file
	

	18 
	Dương Ngọc Vọng
	Chi bộ 3
K.CNTT
	21/11/2023
	Nguyễn Văn Đôn
Đỗ Tuấn Việt
	Đang viết lý lịch trên file
	

	19 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Chi bộ 3
K.Động lực
	10/2024
	Nguyễn Anh Tuấn
Võ Đắc Thịnh
	Đang dẫn viết lý lịch trên file
	

	20 
	Phạm Trần Gia Tín
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Nguyễn Thị Nhuận
	Đang đi xác minh lý lịch.
	1 

	21 
	Phạm Công Khanh
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Nguyễn Trung Dũng
	Đang đi xác minh lý lịch.
	2 

	22 
	Đoàn Nguyễn Quế Xuân
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Trần Thị Thu Hà
	Đang đi xác minh lý lịch.
	3 



2. DANH SÁCH CẢM TÌNH ĐẢNG
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/
CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
HỒ SƠ
	ĐÃ HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG
	GHI CHÚ

	1 
	Lâm Thị Phương Thảo 
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	1/2022
	Tháng 7/2023 Chi bộ đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng
	2022
	Ngày 12.07.2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 14.7.2023 Sở trả hồ sơ về bổ sung lý lịch
Đã bổ sung lí lịch xong

	2 
	Hồ Gia Bảo 
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	01/2022
	Lữ Xuân Trang
Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	Đã xác minh lý lịch xong, đã có chứng nhận học lớp nhận thức về đảng
Đã làm hồ sơ trình đảng ủy đề nghị kết nạp đảng vào cuộc họp Đảng ủy tháng 11.2024

	3 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Chi bộ 2
Phòng KH-TC
	T12/2018
	Tháng 11/2022 chi bộ trình Đảng ủy hồ sơ đề nghị kết nạp đảng
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở

Ngày 26/3/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng nhắn lên Sở để bổ sung hồ sơ của bà Phạm Thị Tư (mẹ ruột của QC Thắm)
Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)

	4 
	Nguyễn Việt Tiến
	Chi bộ 2
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo 
	T3.2021
	Tháng 11/2022 chi bộ trình Đảng ủy hồ sơ đề nghị kết nạp đảng
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)

	5 
	Vương Hội Khánh
	Chi bộ 2
TT Điều hành và Quản lý dữ liệu
	T12.2021
	Tháng 11/2022 chi bộ trình Đảng ủy hồ sơ đề nghị kết nạp đảng
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 26/3/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng nhắn lên Sở để bổ sung hồ sơ của ông nội và bố ruột của QC Khánh (bổ sung giấy khai tử do 2 người trên là người Trung Quốc)
Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)
Ngày 9/9/2024 CB2 trình đảng ủy hồ sơ kết nạp Đảng (làm lại)
Ngày 17/9/2024 đã nộp hồ sơ (làm lại) lên Sở

	6 
	Trang Thị Xuân Uyên
	Trang Thị Xuân Uyên
	2021
	Tháng 11/2022 chi bộ trình Đảng ủy hồ sơ đề nghị kết nạp đảng
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 25/3/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng nhắn lên Sở để bổ sung hồ sơ của bố ruột và bố chồng của QC Uyên (do có liên quan đến chế độ cũ)
Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)

	7 
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	Chi bộ 2
Phòng Kế hoạch – Tài chính 
	T3.2022
	Đã trình hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho Đảng ủy Trường
	2022
	Ngày 21/6/2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 19/9/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng yêu cầu viết lại lý lịch 58 và đã nộp cho đ/c Dũng cùng ngày

	8 
	Phan Hữu Tước
	Chi bộ 2
Phòng Quản trị - Dịch vụ 
	10/2023
	Trình đảng ủy hồ sơ đề nghị kết nạp đảng trong cuộc họp BCH T10.2024
	
  9/2024
	Đã nộp hồ sơ lên Sở ngày 11.10.2024

	9 
	Phạm Quang Vũ
	Chi bộ 3
Khoa Xây dựng
	19/6/2019
	Đã trình hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho Đảng ủy Trường
	8/2022
	Ngày 21/6/2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 02/10/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng yêu cầu viết lại lý lịch 58 và đã nộp lại cho đ/c Dũng cùng ngày

	10 
	Cao Văn Tuấn
	Chi bộ 3
Khoa Điện 
– Điện tử
	19/6/2019
	Nghị quyết công nhận cảm tình Đảng số 99-NQ/ĐU ngày 08/08/2022. Đang làm hồ sơ xét kết nạp Đảng.. 
	8/2022
	Ngày 08.02.2023 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở

	11 
	Trần Giang Nam
	Chi bộ 3
Khoa Điện 
– Điện tử
	09/4/2021
	Nghị quyết công nhận cảm tình Đảng số 99-NQ/ĐU ngày 08/08/2022. Đang làm hồ sơ xét kết nạp Đảng.
	8/2022
	Ngày 08.02.2023 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở

	12 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Chi bộ 3
Khoa Điện 
– Điện tử
	09/4/2021
	Đang thực hiện hồ sơ kết nạp đảng
	09/4/2021
	Nghị quyết công nhận Cảm tình Đảng số 147-NQ/ĐU ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Đảng ủy trường.
27.11.2023 Hồ sơ gửi lên Đảng ủy Sở 
19.01.2024 Bổ sung báo cáo tôn giáo

	13 
	Nguyễn Bảo Tường Hạnh
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Nghị quyết công nhận cảm tình đảng ngày 14/11/2023.
	11/2023
	

	14 
	Nguyễn Khải Minh
	Chi bộ sinh viên
	2023
	Nghị quyết công nhận Cảm tình đảng ngày 16/9/2024.
	    9/2024
	

	15 
	Nguyễn Thị Bích Tuyền
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Nghị quyết công nhận Cảm tình đảng ngày 16/9/2024.
	
	



3. DANH SÁCH HỒ SƠ QUẦN CHÚNG ĐÃ GỬI ĐẢNG ỦY SỞ XEM XÉT KẾT NẠP
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI BỘ
	Năm gửi hồ sơ đề nghị kết nạp
	Ghi chú

	
	Trang Thị Xuân Uyên
	Chi bộ 2
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 08.07.2024 Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)

	1 
	Vương Hội Khánh
	Chi bộ 2
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 08.07.2024 Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)
Ngày 17/9/2024 đã nộp hồ sơ (làm lại) lên Sở

	
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Chi bộ 2
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 08.07.2024 Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)

	
	Nguyễn Việt Tiến
	Chi bộ 2
	2022
	Ngày 14.11.2022 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 08.07.2024 Hồ sơ đã được đảng ủy Sở gửi lại do quá hạn 12 tháng (đề nghị làm lại hồ sơ có đi xác minh lý lịch lại)

	2 
	Nguyễn Thụy Nghiêm
	Chi bộ 2
	2023
	Ngày 21.6.2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 19/9/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng yêu cầu viết lại lý lịch 58 và đã nộp cùng ngày

	3 
	Trần Giang Nam
	Chi bộ 3
	2023
	Ngày 08.02.2023 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở

	4 
	Cao Văn Tuấn
	Chi bộ 3
	2023
	Ngày 08.02.2023 đã nộp HS đề nghị kết nạp đảng lên Sở

	5 
	Phạm Quang Vũ
	Chi bộ 3
Khoa Xây dựng
	2019
	Ngày 21.6.2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 02/10/2024 Đồng chí Tô Hồng Dũng yêu cầu viết lại lý lịch 58 và đã nộp cùng ngày

	6 
	Lâm Thị Phương Thảo
	Chi bộ 1
Khoa Ngoại ngữ
	2023
	Ngày 12.07.2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
Ngày 14.7.2023 Sở trả hồ sơ về bổ sung lý lịch
Đã bổ sung lí lịch xong và gửi về Sở cùng ngày

	7 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Chi bộ 3
Khoa Điện 
– Điện tử
	2023
	Ngày 27.11.2023 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Ngày 19.01.2024 Bổ sung báo cáo tôn giáo

	8 
	Phan Hữu Tước 
	Chi bộ 2
Phòng Quản trị - Dịch vụ 
	2024
	Ngày 11.10.2024 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở

	9 
	Hồ Gia Bảo 
	Chi bộ 1
Khoa Du lịch – Khách sạn 
	
	Ngày 12.11.2024 đã nộp hồ sơ đề nghị kết nạp đảng lên Sở



4. DANH SÁCH HỒ SƠ QUẦN CHÚNG ĐÃ GỬI ĐẢNG ỦY SỞ XEM XÉT KẾT NẠP (ĐÃ XONG SƯU TRA NHƯNG QUÁ HẠN)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHI BỘ
	Năm gửi hồ sơ đề nghị kết nạp
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	









5.  DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG VỀ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG (tính từ tháng 9/2019)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP (DỰ BỊ)
	THỜI GIAN NỘP LÊN SỞ
	Thời gian nhận về Đảng bộ Trường
	Ghi chú

	1 
	Tăng Văn Phước 
	Chi bộ SV
	
	28/10/2019
	4/11/2019
	Thiếu giấy nhận xét đảng viên dự bị của TC Đoàn TN (đã gửi) và bổ sung số lý lịch: 010913ĐNS cho Đảng ủy Sở ngày 21/10/2019
Về chi bộ ngày 4/11/2019

	2 
	Võ Công Tiến
	Chi bộ SV
	
	27/11/2019
	30/12/2019
	Đã chuyển về CBSV

	3 
	Nguyễn Bá Linh
	Chi bộ SV
	
	
	21/01/2020
	Đã chuyển về CBSV

	4 
	Nguyễn Dương Thanh
	Chi bộ SV
	
	15/4/2020
	21/04/2020
	Đã chuyển về CBSV

	5 
	Phan Thanh Hoàng
	Chi bộ 3
	
	
	9/2021
	Đã chuyển về CB3

	6 
	Giang Văn Tiến
	Chi bộ 3
	
	
	9/2021
	Đã chuyển về CB3

	7 
	Nguyễn Thanh Hưng
	CBSV
	
	
	10/2022
	Đã chuyển về CBSV

	8 
	Phạm Nguyễn Thế Kĩ
	CBSV
	
	
	10/2022
	Đã chuyển về CBSV

	9 
	Huỳnh Thị Liên
	Chi bộ 1
	
	
	10/2022
	Đã chuyển về CB1

	10 
	Võ Duy Nhất Nam
	CBSV
	
	
	4/2023
	Đã chuyển về CBSV

	11 
	Trần Phi Trường 
	CBSV
	
	
	12/7/2023
	Đã chuyển về CBSV

	12 
	Nguyễn Huỳnh Lưu Phương
	Chi bộ 1
	
	23/01/2024
	
	Đã chuyển về CB1 (đang chờ Sở gửi giấy Giới thiệu SHĐ)



6. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC (tính từ tháng 9/2019)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP 
(DỰ BỊ)
	THỜI GIAN NỘP LÊN SỞ
	Thời gian nhận QĐ 
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Duy Linh
	Chi bộ SV
	27/07/2018
	20/9/2019
	19/12/2019
	

	2 
	Nguyễn Quốc Cường
	Chi bộ SV
	08/08/2018
	20/9/2019
	19/12/2019
	

	3 
	Trần Quốc Định
	Chi bộ 2
	12/09/2018
	8/10/2019
	19/12/2019
	

	4 
	Lưu Hoàng Hải Yến
	Chi bộ 2
	12/09/2018
	8/10/2019
	19/12/2019
	

	5 
	Nguyễn Trung Dũng
	Chi bộ Sinh viên
	7/09/2018
	8/10/2019
	19/12/2019
	

	6 
	Tăng Văn Phước
	Chi bộ Sinh viên
	27.6.2019
	14.8.2020
	2020
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	7 
	Nguyễn Thành Nam
	Chi bộ 1
	29/05/19
	29.6.2020
	2020
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	8 
	Lương Xuân Thịnh
	Chi bộ 2
	29/05/19
	29.6.2020
	2020
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	9 
	Giang Phi Hùng
	Chi bộ 1
	28/08/2019
	28.8.2020
	2020
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	10 
	Lê Thị Hồng Vân
	Chi bộ 1
	25/12/2019
	25.2.2021
	2021
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	11 
	Lữ Xuân Trang 
	Chi bộ 1
	09/10/2019
	11.11.2020
	2021
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	12 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Chi bộ 1
	25/12/2019
	25.2.2021
	2021
	Đã gửi cá nhân và chi bộ

	13 
	Nguyễn Văn Đôn
	Chi bộ 3
	03/01/2020
	25.2.2021
	2021
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Đã gửi QĐ cho chi bộ

	14 
	Cao Thị Hồng Thắm
	Chi bộ 1
	19/03/2020
	17.6.2021
	2022
	Đã gửi cá nhân và chi bộ

	15 
	Phan Thị Thùy Trang
	Chi bộ 1
	18/9/2020
	17.11.2021
	2021
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	16 
	Phan Thị Ngọc Phượng
	Chi bộ 2
	15/9/2020
	28.10.2021
	2021
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	17 
	Trương Hữu Lộc
	Chi bộ 2
	03/02/2021
	07/03/2021
	2021
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	18 
	Hoàng Văn Viết 
	Chi bộ 3
	03/02/2021
	07/03/2021
	2021
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	19 
	Huỳnh Thị Minh Ly
	Chi bộ 2
	20/10/2021
	20/10/2022
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	20 
	Đinh Thị Huyên
	Chi bộ 1
	19/11/2021
	19/11/2022
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	21 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Chi bộ 3
	
	14/03/2023
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	22 
	Đỗ Thị Ngát
	Chi bộ 1
	
	10/10/2023
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	23 
	Lê Nguyễn Xuân Thiện
	Chi bộ SV
	
	23/11/203
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	24 
	Nguyễn Hoàng Minh
	Chi bộ SV
	
	23/11/203
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	25 
	Võ Duy Nhất Nam 
	Chi bộ SV
	
	23/11/203
	2023
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	26 
	Hoàng Thị Trang
	Chi bộ 1 
	
	27/11/2023
	3/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	27 
	Dương Đức Kiên
	Chi bộ 1
	
	27/11/2023
	3/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	28 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Chi bộ 3
	
	27/11/2023
	3/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	29 
	 Nguyễn Thanh Nhàn
	Chi bộ SV
	
	15/12/2023
	3/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	30 
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Chi bộ 2
	
	08/01/2024
	3/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	31 
	Nguyễn Kính
	Chi bộ 2
	
	19/5/2023
	30/10/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	32 
	Lê Thị Huyền
	Chi bộ 2
	
	19/5/2023
	30/10/2024
	Đã gửi QĐ cho chi bộ

	33 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Chi bộ 1
	
	19/5/2023
	30/10/2024
	Đã báo chi bộ đến nhận

	34 
	Trần Phi Trường 
	Chi bộ sinh viên
	
	19/5/2023
	30/10/2024
	Đã báo chi bộ đến nhận



7. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊNCHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG ĐẾN NƠI KHÁC (tính từ tháng 9/2019)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/
CHI BỘ
	NGÀY KẾT NẠP
	THỜI GIAN NỘP LÊN SỞ 
	Ngày nhận từ Sở để gửi về địa phương
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Văn Thiệu Qui
	Chi bộ SV
	19/05/2018
	08/10/2019
	28/11/2019
	

	2 
	Lê Đình Hòa
	Chi bộ SV
	20/7/2016
	20/7/2017
	04/12/2019
	

	3 
	Trần Kim Thu Liễu
	Chi bộ 1
	14/10/2009
	14/10/2010
	19/02/2020
	

	4 
	Lê Thành Quang
	Chi bộ SV
	19/08/2019
	
	07/02/2020
	

	5 
	Phạm Hồ Hải Đạm
	Chi bộ SV
	24/01/2017
	28/04/2020
	Đã gửi đảng viên
	

	6 
	Trần Tuấn Thanh
	Chi bộ SV
	10/10/2016
	28/04/2020
	Đã gửi đảng viên
	

	7 
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	Chi bộ SV
	19/05/2018
	28/04/2020
	Đã gửi đảng viên
	

	8 
	Võ Minh Phương
	Chi bộ SV
	
	
	14.8.2020
	

	9 
	Trần Quốc Định
	Chi bộ SV
	
	
	14.8.2020
	

	10 
	Nguyễn Ngọc Trang
	Chi bộ 2
	10/08/2017
	13.10.2021
	10.12.2021
	

	11 
	Nguyễn Duy Linh
	Chi bộ SV 
	27/07/2018
	01.04.2022
	03.05.2022
	

	12 
	Hồ Văn Quân
	Chi bộ SV
	01/06/2017
	7/7/2022
	Đã gửi đảng viên
	

	13 
	Đặng Thị Vân
	Chi bộ SV
	01/05/2018
	7/7/2022
	Đã gửi đảng viên
	

	14 
	Hồ Văn Quân
	Chi bộ SV
	
	06.07.2022
	Đã gửi đảng viên
	

	15 
	Triệu Văn Ngoan
	Chi bộ SV
	
	19.9.2022
	Đã gửi đảng viên
	

	16 
	Hồ Minh Lợi
	Chi bộ SV
	
	19.9.2022
	Đã gửi đảng viên
	

	17 
	Nguyễn Bá Linh
	Chi bộ SV
	
	19.9.2022
	Đã gửi đảng viên
	

	18 
	Nguyễn Văn Tấn
	Chi bộ 2
	
	19.12.2022
	Đã gửi đảng viên
	

	19 
	Nguyễn Vân Giang
	Chi bộ 3
	
	26.12.2022
	Đã gửi đảng viên
	

	20 
	Biện Thành Thi
	Chi bộ SV
	
	21.02.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	21 
	Bùi Văn Tuấn Vũ
	Chi bộ SV
	
	21.02.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	22 
	Trần Đăng Khoa
	Chi bộ SV
	
	21.02.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	23 
	Nguyễn Dương Thanh
	Chi bộ SV
	
	23.03.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	24 
	Võ Công Tiến
	Chi bộ SV
	
	05.09.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	25 
	Cao Anh Duy 
	Chi bộ SV
	
	05.09.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	26 
	Đặng Thị Nhật Minh
	Chi bộ 1
	
	27.11.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	27 
	Trần Lâm Trường
	Chi bộ SV
	
	27.11.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	28 
	Bùi Phạm Thanh Lâm
	Chi bộ SV
	
	27.11.2023
	Đã gửi đảng viên
	

	29 
	Nguyễn Hoàng Minh
	Chi bộ SV
	
	08.01.2024
	Đã gửi đảng viên
	

	30 
	Võ Minh Quang
	Chi bộ 3
	
	07/10/2024
	
	

	31 
	Phạm Hữu Lộc
	Chi bộ 2
	
	12/11/2024
	Sở gửi trực tiếp về Trường Công nghệ Thủ Đức
	

	32 
	Nguyễn Huỳnh Lưu Phương
	Chi bộ 1
	
	
20/01/2025  
	
	




8. DANH SÁCH NHỮNG QUẦN CHÚNG KHÔNG TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN ĐẢNG 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ/CHI BỘ
	NĂM ĐƯỢC GIỚI THIỆU
	LÝ DO KHÔNG TIẾP TỤC
 PHÁT TRIỂN
	GHI CHÚ

	1 
	Nguyễn Anh Kiệt
	Chi bộ 1
	
	Cá nhân không viết lí lịch đã lâu (từ năm 2015)
	Chi bộ báo ngừng 3/2018

	2 
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	18/12/2015
	Xin nghỉ việc 01/12/2017
	

	3 
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	Chi bộ 2
P. TC-HC-TH
	2016
	Quần chúng xin tạm ngưng phấn đấu 
	Chi bộ báo tháng 12/2017

	4 
	Hồ Văn Sĩ
	Chi bộ 2
P.TS-ĐT
	2015
	Cá nhân đã xin không phát triển nữa
	Chi bộ báo tháng 12/2017

	5 
	Đỗ Thị Ngọc
	Chi bộ 2
P. Kế toán
	2016
	Quần chúng xin ngừng phát triển vì lớn tuổi
	Chi bộ báo tháng 3/2018

	6 
	Trần Công Tiến
	Chi bộ 3
Khoa CN Điện-Điện tử
	2006
	Cá nhân đã xin không phát triển vào tháng 5/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	7 
	Nguyễn Tam Cương 
	Chi bộ 3
Khoa CN Cơ khí
	2007
	Tự nguyện xin không phát triển T2/2016
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	8 
	Võ Anh Hào
	Chi bộ 3
Khoa CN Nhiệt lạnh
	2015
	Tự nguyện xin không phát triển T10/2016
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	9 
	Trần Minh Tuấn 
	Chi bộ 3
Khoa CN Động lực
	2016
	Bận đi học xin không phát triển T1/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	10 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Chi bộ 3
Khoa CN Động lực
	2016
	Bận nghiên cứu xin không phát triển T1/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	11 
	Hồ Văn Hóa
	Chi bộ 3
Khoa CN Động lực
	2016
	Tự nguyện xin không phát triển T1/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	12 
	Hà Quốc Bảo 
	Chi bộ 3
Khoa CN Động lực
	2016
	Tự nguyện xin không phát triển T3/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	13 
	Triệu Phú Nguyên
	Chi bộ 3
Khoa CN Động lực
	2016
	Tự nguyện xin không phát triển T4/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	14 
	Lê Quý Hưng Quốc
	Chi bộ 3
Khoa CNTT
	2015
	Tự nguyện xin không phát triển T5/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	15 
	Bùi Anh Tuấn
	Chi bộ 3
Khoa CN Cơ khí
	2016
	Tự nguyện xin không phát triển T5/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	16 
	Nguyễn Văn Minh
	Chi bộ 3
Khoa CNTT
	2015
	Bận đi học xin không phát triển T7/2017
	Chi bộ báo tháng 11/2017

	17 
	Lâm Thanh Hảo
	Chi bộ sinh viên
	2019
	Không có trong danh sách phát triển Đảng từ tháng 10/2017 vì đã hết thời hạn học ở Trường
	Chi bộ báo tháng 1/2018

	18 
	Lê Văn Tuấn
	Chi bộ sinh viên
	2019
	Không có trong danh sách phát triển Đảng từ tháng 10/2017 vì đã hết thời hạn học ở Trường
	Chi bộ báo tháng 1/2018

	19 
	Lê Hữu Nghĩa
	Chi bộ sinh viên
	2019
	Không có trong danh sách phát triển Đảng từ tháng 10/2017 vì có nguyện vọng cá nhân
	Chi bộ báo tháng 1/2018

	20 
	Lê Văn Bảo Long
	Chi bộ sinh viên
	2019
	Không có trong danh sách phát triển Đảng từ tháng 10/2017 vì có nguyện vọng cá nhân
	Chi bộ báo tháng 1/2018

	21 
	Trần Lữ Phát
	Chi bộ sinh viên
	2019
	Không có trong danh sách phát triển Đảng từ tháng 10/2017 vì có nguyện vọng cá nhân
	Chi bộ báo tháng 1/2018

	22 
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	Nhận bàn giao từ bí thư cũ (không có văn bản kèm nên không rõ ràng)
	Kiểm tra lại lí lịch có điểm chưa rõ ràng, viết lại lí lịch từ tháng 3/2017 chưa nộp lại
	Chi bộ báo là đã xóa tên từ tháng 3/2017


	23 
	Đinh Trần Phương Thảo 
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	
	Xin nghỉ việc theo QĐ số 447/QĐ-LTT-TC ngày 8/5/2018. Tạm ngưng hồ sơ phát triển.
	

	24 
	Võ Tấn Phát (SV)
	Chi bộ SV
	10/2017
	Ngừng phát triển vì đã thôi học ở trường  
	

	25 
	Trần Văn Lưu
(Lớp15CĐ-ĐCN4)
	Chi bộ SV
	2016
	Không tiếp tục phát triển đảng đối với quần chúng Lưu vì quần chúng Lưu hiện đã tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 9/2018

	26 
	Đặng Đức Minh
	Chi bộ 03
	2007
	Chi bộ báo tạm quần chúng xin dừng cảm tình Đảng 
	Chi bộ báo tháng 9/2018

	27 
	Võ Cường 
	Chi bộ 03 
	2007
	Chi bộ báo tạm quần chúng xin dừng cảm tình Đảng
	Chi bộ báo tháng 9/2018

	28 
	Nguyễn Cẩm Nhung (SV)
	Chi bộ Sinh viên
	2016
	Không tiếp tục phát triển đảngvì quần chúng hiện đã tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 10/2018

	29 
	Phan Thanh Trung (SV)
(ĐT: 096.903.1341)
	Chi bộ Sinh viên
	10/2017
	Không tiếp tục phát triển đảng vì quần chúng hiện đã tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 10/2018

	30 
	Nguyễn Thị Ngọc Thu (SV)
(ĐT: 096.580.8512)
	Chi bộ Sinh viên
	10/2017
	Không tiếp tục phát triển đảngvì quần chúng hiện đã tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 10/2018


	31 
	Lê Minh Phong
	Chi bộ 02
Tổ TT-PC
	10/2017
	Quần chúng xin rút khỏi danh sách phát triển đảng.
	Chi bộ báo tháng 11/2018


	32 
	Nguyễn Văn Hoàng (SV)
( ĐT: 08.9887.8933)
	Chi bộ SV
	10/2018
	Xin thôi phát triển đảng vì lý do cá nhân
	Chi bộ báo tháng 02/2019


	33 
	Lê Nguyễn Mỹ Hảo (SV)
( ĐT: 03.2974.1551 )
	Chi bộ SV
	10/2018
	Ngưng phát triển vì lí do cá nhân
	Chi bộ báo tháng 04/2019


	34 
	Nguyễn Thành Long
	Chi bộ 3
Khoa CN Cơ Khí
	2015
	Xin thôi không phát triển đảng 
	Chi bộ báo tháng 5/2019

	35 
	Nguyễn Duy Hải
	Chi bộ 3
Khoa CN Cơ Khí
	2015
	Xin thôi không phát triển đảng 
	Chi bộ báo tháng 5/2019

	36 
	Vũ Đức Pháp
	Chi bộ 03
Khoa Công nghệ Cơ khí
	2007
	Xin thôi không phát triển đảng nữa 
	Chi bộ báo tháng 5/2019

	37 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Chi bộ 3
Khoa CN Động lực
	2015
	Cá nhân xin thôi không phát triển 
	Chi bộ báo tháng 6/2019

	38 
	Dương Minh Chung
	Chi bộ 03
Khoa Cơ khí
	2017
	
	Chi bộ báo tháng 8/2019

	39 
	Hà Như Mai
	Chi bộ 1
	18/12/2015
	Cá nhân xin không tiếp tục phát triển Đảng
	Chi bộ báo cáo tháng 9/2019

	40 
	Trương Thị Phương Hồng
	Chi bộ 03
Khoa Công nghệ Cơ khí
	2007
	Cá nhân xin không tiếp tục phát triển Đảng
	Chi bộ báo cáo tháng 9/2019

	41 
	Trương Việt Khánh Trang
	Chi bộ 3
Khoa CN May
	2007
	Cá nhân xin không tiếp tục phát triển Đảng
	Chi bộ báo tháng 10 /2019

	42 
	Phạm Hữu Thành Phú 
	Chi bộ 2
P. TC-HC-TH
	2017
	
	Chi bộ báo tháng 11 /2019

	43 
	Trần Thị Hồng Ngọc (SV)
( ĐT: 016.2624.5884)
	Chi bộ SV
	10/2018
	Đã chuyển hồ sơ cảm tình đảng về địa phương do tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo Tháng 2/2020

	44 
	Huỳnh Thị Lệ Quyên (SV)
(ĐT: 03.9652.4104)
	Chi bộ SV
	10/2018
	Đã chuyển hồ sơ cảm tình đảng về địa phương do tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo Tháng 2/2020

	45 
	Nguyễn Thị Diễm Thúy (SV)
( ĐT: 016.7625.4620)
	Chi bộ SV
	10/2018
	Đã chuyển hồ sơ cảm tình đảng về địa phương do tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo Tháng 3/2020

	46 
	Hồ Thị Khuyên 
	Chi bộ 2
Tổ TT-PC
	2018
	Cá nhân đã chấm dứt hợp đồng việc từ 1.3.2020
	Chi bộ báo Tháng 4/2020

	47 
	Phạm Lê Đông Hưng
	Chi bộ 2
P. Kế toán
	2016
	Cá nhân đã chấm dứt hợp đồng việc từ 1.5.2020
	Chi bộ báo Tháng 4/2020

	48 
	Nguyễn Phan Ánh Dương
	Chi bộ Sinh viên
	2019
	Quần chúng Ánh Dương gần đây bị bệnh rối loạn âu lo và thường xuyên nghỉ học nên xin ngưng không tiếp tục phát triển Đảng. Chi bộ thống nhất thôi không phát triển đảng đối với quần chúng Ánh Dương.
	Chi bộ báo Tháng 5/2020

	49 
	Đặng Thị Tường Vy
	Chi bộ Sinh viên
	2019
	Quần chúng Vy xin ngưng không tiếp tục phát triển Đảng do là sinh viên năm cuối nên bận học và gia đình không có điều kiện cung cấp thông tin để viết lý lịch.
	Chi bộ báo Tháng 5/2020

	50 
	Trần Văn Lượng
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	12/2018
	Quần chúng xin dừng phát triển đảng lý do hoàn cảnh bản thân và gia đình có nhiều khó khăn
	Chi bộ báo Tháng 8/2020

	51 
	Huỳnh Thanh Nhàn
	Chi bộ 2
P. TC-HC-TH
	2017
	Quần chúng xin thôi không phát triển
	Chi bộ báo Tháng 4/2021

	52 
	Đào Anh Tuấn
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	11/2019
	Đã xin nghỉ việc từ tháng 10.2021
	Chi bộ báo tháng 11/2021

	53 
	Đỗ Duy Khiêm
	Chi bộ Sinh viên
	2019
	Quần chúng xin rút không tiếp tục phát triển Đảng với lý do cá nhân. 
	Chi bộ báo tháng 11/2021

	54 
	Bùi Hữu Tài
	Chi bộ Sinh viên
	T3.2021
	Quần chúng xin rút không tiếp tục phát triển Đảng với lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 11/2021

	55 
	Tống Hải Sơn
	Chi bộ Sinh viên
	T3.2021
	Quần chúng xin rút không tiếp tục phát triển Đảng với lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 11/2021

	56 
	Lê Hoàng Phúc
	Chi bộ Sinh viên
	T3.2021
	Quần chúng xin không tiếp tục phát triển Đảng lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 11/2021

	57 
	Nguyễn Trường An
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không phát triển đảng vì không đủ thông tin để viết lý lịch.
	Chi bộ báo tháng 3/2022

	58 
	Trịnh Đạt Hưng
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không phát triển đảng vì có dự định đi Nhật lao động và phát triển tương lai.
	Chi bộ báo tháng 3/2022

	59 
	Đặng Thị Mỹ Châu
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không phát triển đảng vì lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 3/2022

	60 
	Lê Hoàng Huy
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không phát triển đảng vì lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 3/2022

	61 
	Phạm Hữu Hoàng
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do về quê công tác.
	Chi bộ báo tháng 3/2022

	62 
	Phan Nhật Tân
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do có dự định định cư nước ngoài.
	Chi bộ báo tháng 4/2022

	63 
	Nguyễn Nam Long
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do có kế hoạch khác và không muốn phát triển đảng..
	Chi bộ báo tháng 5/2022

	64 
	Đồng Gia Cả
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do đã hoàn thành chương trình học, đã đi làm và không có thời gian để hoàn tất lý lịch đảng.
	Chi bộ báo tháng 5/2022

	65 
	Võ Sĩ Cồ
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do đã hoàn thành chương trình học, đã đi làm và không có thời gian để hoàn tất lý lịch đảng.
	Chi bộ báo tháng 5/2022

	66 
	Phạm Văn Thành
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do đã hoàn thành chương trình học, đã đi làm và không có thời gian để hoàn tất lý lịch đảng.
	Chi bộ báo tháng 5/2022

	67 
	Nguyễn Tấn Sĩ
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do đã hoàn thành chương trình học, đã đi làm và không có thời gian để hoàn tất lý lịch đảng.
	Chi bộ báo tháng 5/2022

	68 
	Huỳnh Phương Phú
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Đang tiến hành xác minh lý lịch tuy nhiên quần chúng đã không đăng ký tạm trú tại TP. HCM. Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng.
	Chi bộ báo tháng 6/2022

	69 
	Đoàn Thị Ngọc Quyên
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do không thu thập đầy đủ thông tin cần thiết và một số lý do cá nhân khác.
	Chi bộ báo tháng 6/2022

	70 
	Hồ Văn Sĩ 
	Chi bộ 2
Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	T6.2021
	
	Đã thôi việc từ tháng 7.2022

	71 
	Lê Bảo Lam
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng vì cá nhân nhận thấy không phù hợp với quá trình gia nhập tổ chức Đảng.
	Chi bộ báo tháng 7/2022

	72 
	Lê Hồng Phúc 
	Chi bộ 2
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 
	T10.2021
	 Xin thôi không phát triển do lớn tuổi
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	73 
	Võ Thị Lệ Thu
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Đã chuyển cảm tình đảng về địa phương T8.2022, do tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	74 
	Nguyễn Phương Đông Á
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Đã chuyển cảm tình đảng về địa phương T8.2022, do tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	75 
	Mai Lê Trà My
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Đã chuyển cảm tình đảng về địa phương T8.2022, do tốt nghiệp ra trường
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	76 
	Hồ Văn Hóa
	Chi bộ 3
Khoa Động lực
	09/4/2021
	Đ/c Thịnh báo cáo đối tượng xin tạm ngưng (tháng 7/2022).
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	77 
	Nguyễn Hồ Phương Anh
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do thông tin của ông bà không rõ ràng.
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	78 
	Phạm Thị Vinh
	Khoa LLCT
Chi bộ 1
	8/2018
	Xin tạm dừng từ 6/2022 (bận việc gia đình - con nhỏ)
	Chi bộ báo tháng 8/2022

	79 
	Lưu Thị Thúy 
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Xin tạm dừng từ 8/2022 (bận việc gia đình - con nhỏ)
	Chi bộ báo tháng 9/2022

	80 
	Võ Thị Kim Thư
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	12/2021
	(Xác minh lý lịch còn 2 địa chỉ.) Xin tạm ngưng vì bận việc gia đình
	Chi bộ báo tháng 10/2022

	81 
	Võ Thanh Tùng
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Đang tiến hành xác minh lý lịch nhưng do quần chúng không có đăng ký tạm trú tại địa phương và địa phương không thể xác minh nên không thể tiếp tục phát triển đảng.
	Chi bộ báo tháng 10/2022

	82 
	Nguyễn Trung Kiên
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng vì lý do bản thân quần chúng không còn có nhu cầu nữa.
	Chi bộ báo tháng 11/2022

	83 
	Lâm Phúc Tân
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng thôi không tiếp tục phát triển đảng vì lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 11/2022

	84 
	Trương Gia Kiệt
	Chi bộ Sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng thôi không tiếp tục phát triển đảng vì lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 11/2022

	85 
	Đỗ Hữu Hiếu
	Chi bộ sinh viên
	2023
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng vì lý do cá nhân
	Chi bộ báo tháng 02/2023

	86 
	Dương Thị Thủy
	Chi bộ 2
	2020
	Cá nhân xin ngưng phát triển
	Chi bộ báo tháng 02/2023

	87 
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	12/2020
	Cá nhân xin ngưng phát triển
	Chi bộ báo tháng 02/2023

	88 
	Trần Thanh Trúc 
	Khoa KHCB
Chi bộ 1
	1/2022
	Cá nhân xin ngưng phát triển
	Chi bộ báo tháng 02/2023

	89 
	Nguyễn Thị Thùy Tiên
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Cá nhân xin ngưng phát triển
	Chi bộ báo tháng 02/2023

	90 
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngân 
	Khoa Kinh tế
Chi bộ 1
	1/2022
	Chi bộ báo tạm ngưng do đi du học
	Chi bộ báo tháng 3/2023

	91 
	Tạ Minh Hải
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng do đã bảo lưu
	Chi bộ báo tháng 4/2023

	92 
	Nguyễn Hữu Phúc Khang
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng là cảm tình đảng, xin ngưng không tiếp tục phát triển đảng vì lý do cá nhân.
	Chi bộ báo tháng 4/2023

	93 
	Tống Tấn Đạt
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 4/2023

	94 
	Nguyễn Thanh Triều
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 4/2023

	95 
	Đào Duy Phúc
	Chi bộ Sinh viên
	2021
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 4/2023

	96 
	Mai Lê Trường Giang
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 6/2023

	97 
	La Cẩm Tiên
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 6/2023

	98 
	Mai Hoàng Thái
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 6/2023

	99 
	Nguyễn Văn Danh
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 6/2023

	100 
	Phan Thanh Tiến
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 6/2023

	101 
	Nguyễn Văn Đang
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thời gian và nhu cầu.
	Chi bộ báo tháng 6/2023

	102 
	Nguyễn Đỗ Khánh Linh
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do bận việc riêng.
	Chi bộ báo tháng 7/2023

	103 
	Bùi Quang Đạo
	Chi bộ sinh viên
	2023
	Quần chúng xin ngưng, thôi không tiếp tục phát triển đảng do chưa xác định rõ lý tư
	Chi bộ báo tháng 7/2023

	104 
	Huỳnh Thị Mai
	Chi bộ 2
	2016
	
	Quần chúng chuyển công tác sang đơn vị khác từ 01/9/2023

	105 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Chi bộ 3
Khoa Điện
– Điện tử
	09/4/2021
	Cá nhân xin thôi không phát triển đảng nữa 
	Chi bộ báo 11/2023

	106 
	Đỗ Kiến Tường
	Chi bộ sinh viên
	2022
	Quần chúng xin thôi không tiếp tục phát triển đảng do cá nhân không còn nguyện vọng.
	Chi bộ báo 11/2023

	107 
	Phùng Kim Loan
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng xin thôi không phát triển đảng vì lý do gia đình không đồng ý.
	Chi bộ báo 4/2024

	108 
	Huỳnh Thanh Phong
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng xin thôi không phát triển đảng vì lý do lý lịch gia đình không rõ ràng
	Chi bộ báo 4/2024

	109 
	Nguyễn Kim Long
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng xin thôi không phát triển đảng vì lý do lý lịch gia đình không rõ ràng
	Chi bộ báo 4/2024

	110 
	Lê Hoàng Triệu Ngân
	  Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng xin thôi không phát triển đảng vì lý do gia đình không cho phép.
	Chi bộ báo 5/2024

	111 
	Huỳnh Thị Thanh Tuyền
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng muốn về địa phương để tiếp tục phát triển đảng do không còn nhiều thời gian học tại trường
	Chi bộ báo 5/2024

	112 
	Cao Gia Lệ
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng xin thôi không phát triển đảng vì lý do năng lực cá nhân và bản thân chưa đủ tốt để phát triển đảng.
	Chi bộ báo 5/2024

	113 
	Vi Quốc An
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Quần chúng xin thôi không tiếp tục phát triển đảng do không có thông tin bên nội.
	Chi bộ báo 8/2024

	114 
	Trần Thế Sơn
	Chi bộ 3
K.Động lực
	19/4/2023
	Tạm ngưng
	Chi bộ báo tạm ngưng 8/2024

	115 
	Hồ Văn Hóa
	Chi bộ 3
K.Động lực
	19/4/2023
	Tạm ngưng
	Chi bộ báo tạm ngưng 8/2024

	116 
	Lý Văn Trung
	Chi bộ 3
	10/2023
	Tạm ngưng
	Chi bộ báo tạm ngưng 8/2024

	117 
	Lê Thị Mỹ Quyên
	Chi bộ sinh viên
	2024
	Tạm ngưng
	Chi bộ báo ngừng T12.2024
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